
Họ và tên: ........................................................................

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN

Môn: Toán - Lớp 2 | Chủ đề: Ki-lô-gam, Lít

Bài 1: Xem cân rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Quả bưởi cân nặng: ........
kg Túi gạo cân nặng: ........ kg

Quả dưa hấu cân nặng: .....
kg

Bài 2: Có bốn bạn Mai, Nam, Việt và Rô-bốt cân nặng lần lượt là 23
kg, 25 kg, 24 kg, 20 kg. Hỏi:

a) Bạn nặng nhất là: ........................................................................

b) Bạn nhẹ nhất là: .........................................................................



Bài 3: Tính.

15 kg + 8 kg = ...............

27 kg - 19 kg = ...............

34 kg + 26 kg = ...............

18 l + 12 l = ...............

31 l - 15 l = ...............

45 l + 9 l = ...............

Bài 4: Giải bài toán.

Thùng thứ nhất có 18 l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 5 l dầu. Hỏi thùng
thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

25 l ...... 30 l

17 kg ...... 12 kg

40 kg + 5 kg ...... 50 kg

20 l ...... 32 l - 10 l

Bài 6: Giải bài toán.

Mẹ mua 10 kg gạo và 5 kg đỗ. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và đỗ?

Bài giải

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................



Bài 7: Đúng ghi (Đ), Sai ghi (S) vào ô trống.

a) Quả bóng bay nặng hơn quả bóng đá.

b) Thùng sơn chứa nhiều lít sơn hơn lọ mực.

c) 5 kg + 5 kg = 10 l

Bài 8: Tính nhẩm.

3 l + 7 l + 5 l = ...............

28 kg - 8 kg - 10 kg = ...............

50 l - 20 l - 30 l = ...............

12 kg + 8 kg + 4 kg = ...............

Bài 9: Giải bài toán.

Can xanh đựng 15 lít nước, can đỏ đựng ít hơn can xanh 4 lít nước. Hỏi can đỏ đựng
bao nhiêu lít nước?

Bài giải

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bài 10: Ước lượng rồi khoanh vào câu trả lời đúng.

a) Vật nào nặng hơn? ( Quyển sách / Cái bút chì )

b) Vật nào chứa được nhiều nước hơn? ( Cái xô / Cái cốc )


